
             UBND TI  ̉NH PHU  ́  THO   ̣
TRƯƠ  ̀ NG ĐA  Ị HỌC HU  ̀ NG VƯƠNG 

 
 

     THÔNG BÁO 
Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Hùng Vương 

Năm học 2011-2012 
 

STT 

 
 
     Nội dung 
 
 

Khóa học/ 
Năm 

tốt nghiệp 

Số 
sinh viên 
nhập học 

Số 
sinh viên 

tốt 
nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp 

(%) 
Số sinh viên 
đào tạo theo 
đơn đặt hàng 
của nhà nước, 
địa phương, 

doanh nghiệp 

Tỷ lệ sinh 
viên tốt 

nghiệp có 
việc làm sau 

1 năm ra 
trường 

(%) 

Tỷ lệ sinh viên 
tốt nghiệp  học 
chuyển tiếp lên 
thạc sĩ, tiến sĩ 

(%) 
Loại 
xuất 
sắc 

Loại 
giỏi 

Loại 
khá 

I Đại học hệ chính quy          

1 ĐHSP Toán học 
K6 

2008-2012 60 55  14.5 67.3  100 9.0 

2 ĐH Tin học 
K6 

2008-2012 52 52  5.8 30.8  95 5.7 

3 ĐHSP Địa lý 
K6 

2008-2012 
45 45  17.8 77.8  93 6.6 

4 ĐH Việt Nam học 
K6 

2008-2012 54 54  7.4 87.0  96 5.5 

5 ĐH GD Mầm non 
K6 

2008-2012 
60 60  15.0 85.0  100 3.3 

6 ĐH Tiếng Anh 
K6 

2008-2012 40 40  12.5 67.5  100 7.5 

7 ĐH Tiếng Trung Quốc 
K6 

2008-2012 43 41  4.9 73.2  100 2.4 

8 ĐH Trồng trọt 
K6 

2008-2012 52 52  7.7 46.2  95 1.9 

9 ĐH Chăn nuôi - Thú y 
K6 

2008-2012 41 41  12.2 56.1  96 2.4 

10 ĐH Kế toán 
K6 

2008-2012 49 49  22.4 57.1  100 2.0 



STT 

 
 
     Nội dung 
 
 

Khóa học/ 
Năm 

tốt nghiệp 

Số 
sinh viên 
nhập học 

Số 
sinh viên 

tốt 
nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp 

(%) 
Số sinh viên 
đào tạo theo 
đơn đặt hàng 
của nhà nước, 
địa phương, 

doanh nghiệp 

Tỷ lệ sinh 
viên tốt 

nghiệp có 
việc làm sau 

1 năm ra 
trường 

(%) 

Tỷ lệ sinh viên 
tốt nghiệp  học 
chuyển tiếp lên 
thạc sĩ, tiến sĩ 

(%) 
Loại 
xuất 
sắc 

Loại 
giỏi 

Loại 
khá 

11 ĐH Tài chính - Ngân 
hàng  

K6 
2008-2012 98 96  14.6 49.0  90 1.0 

II Cao đẳng  hệ chính quy          

1 CĐSP Thể dục - Công 
tác Đội 

K7 
2009-2012 60 50  4.0 90.0  90  

2 CĐSP Địa - GDCD 
K7 

2009-2012 92 88  6.8 86.4  91  

3 CĐSP Lí - Hóa 
K7 

2009-2012 88 79  3.8 73.4  88  

4 CĐ Âm nhạc 
K7 

2009-2012 28 23   95.7  91  

5 CĐ Mỹ thuật 
K7 

2009-2012 26 23   95.7  90  

 
                                                                                                                      Phú Thọ, ngày 28 tháng 11 năm 2013 

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG 
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                                                                                                                                                    PGS. TS Cao Văn 

 


